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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT

01  TAY NẮM

1 499.63.609 Khóa tay nắm DIY.B. LC7255 CYL70. Đen KIT 1,450,000

2 903.92.556 KIT 450,000

3 499.62.672 DIY TAY NẮM GẠT, DÁNG THẲNG KIT 431,000

4 903.92.596 KIT 446,000

5 499.62.673 DIY TAY NẮM GẠT, DÁNG CONG KIT 392,000

6 903.99.427 BỘ TAY NẮM CỬA GẠT = KL KIT 1,370,000

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 
135X60X19MM

BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 
135X60X19MM
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

7 499.62.216 DIY TAY NẮM GẠT, DÁNG VUÔNG KIT 671,000

8 902.92.926 BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 122X53MM KIT 1,067,000

9 499.62.546 DIY TAY NẮM GẠT, DÁNG OVAL KIT 583,000

10 903.92.586 KIT 471,000

11 903.92.646 BỘ TAY NẮM GẠT = KL, INOX MỜ KIT 638,000

12 903.80.004 KIT 469,000

13 903.99.991 BỘ TAY NẮM GẠT = KL KIT 1,055,000

BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 
140X60X19MM

BỘ TAY NẮM GẠT OVAL =KL, INOX MỜ 
135
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

14 903.98.141 BỘ TAY NẮM GẠT = KL KIT 825,000

15 903.92.083 TAY NẮM GẠT =KL, INOX MỜ/BÓNG KIT 864,000

16 903.99.982 Bộ tay nắm gạt=KL,inox bóng KIT 783,000

17 903.98.147 BỘ TAY NẮM GẠT = KL, ĐB PVD KIT 1,093,000

18 903.92.559 KIT 921,000

02  TAY NẮM DIY

19 499.62.501 DIY TAY NẮM ĐẾ DÀI 260x54x10mm KIT 1,701,000

BỘ TAY NẮM GẠT ĐEN PVD 
135X60X19MM
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

20 499.62.503 DIY TAY NẮM ĐẾ DÀI 260x54x10mm KIT 1,701,000

21 499.62.505 DIY TAY NẮM GẠT 19X135X60MM KIT 1,055,000

22 499.63.801 DIY BỘ TAY NẮM GẠT 140X55MM KIT 1,254,000

23 499.63.802 DIY BỘ TAY NẮM GẠT 134x49MM KIT 1,344,000

24 499.63.803 DIY BỘ TAY NẮM GẠT 125X55MM KIT 1,299,000

25 489.10.660 DIY TAY NẮM VỆ SINH G KIT 1,045,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

03  THÂN KHÓA

26 489.10.561 DIY THÂN KHÓA 45/72MM KIT 481,000

27 911.03.514 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 40/72MM KIT 481,000

28 911.02.153 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM KIT 484,000

29 911.02.799 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM KIT 411,000

30 911.02.165 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 45/85MM KIT 484,000

31 489.10.562 DIY THÂN KHÓA 45/85MM SS KIT 455,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

32 911.02.157 THÂN KHÓA CỬA WC KIT 538,000

33 911.23.370 THÂN KHÓA LUỠI GÀ 55/24MM =KL KIT 434,000

34 911.22.490 THÂN KHÓA CHỐT CHẾT 55/24MM =KL KIT 330,000

35 903.52.780 NẮP CHỤP RUỘT KHOÁ T10MM, SSS KIT 81,000

36 911.22.294 Thân khóa chốt chết 911.22.294 KIT 907,000

37 902.54.292 KIT Liên hệ xác nhận

38 911.26.277 THÂN KHOÁ CỬA TRƯỢT BS40 KIT 500,000

chốt xanh đỏ — Xác nhận giá trước đặt 
hàng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

39 911.26.672 KIT 400,000

40 911.27.265 Thân khóa đơn điểm CC92 BS30 KIT 411,000

41 911.26.413 THÂN KHOÁ CỬA TRƯỢT BS40, ĐEN KIT 565,000

42 911.25.100 KIT 600,000

43 911.22.477 KIT 457,000

44 911.02.154 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, PB KIT 677,000

45 911.25.402 KIT 683,000

THÂN KHÓA CỬA TRƯỢT ĐỐ NHỎ BS 
30MM

THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, 
ĐEN MỜ

THÂN KHÓA CHỐT CHẾT 55/24 MÀU ĐEN 
MỜ

THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, 
INOX316
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

04  RUỘT KHÓA

46 916.96.007 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA 60MM PCE 321,000

47 916.00.007 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA, 31,5/31,5MM PCE 683,000

48 916.96.015 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA 71MM PCE 373,000

49 916.96.040 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA, 80 PCE 387,000

50 916.96.041 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA, 90 PCE 414,000

51 916.96.042 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA, 100 PCE 440,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

52 916.96.307 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 60MM PCE 461,000

53 916.96.311 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 65MM PCE 464,000

54 916.96.317 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 71MM PCE 480,000

55 916.96.540 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA, 80 PCE 548,000

56 916.96.541 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA, 90 PCE 562,000

57 916.96.542 RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA, 100 PCE 628,000

58 916.96.735 Ruột khóa 2 đầu chìa 45/30 mm PCE 344,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

59 916.96.530 Ruột khóa đầu vặn đầu chìa 30/45(T) PCE 414,000

60 916.96.535 Ruột khóa đầu vặn đầu chìa 45/30(T) PCE 384,000

61 916.96.368 Ruột đầu vặn đầu chìa 47.5/32.5t PCE 477,000

62 916.96.407 RUỘT KHÓA WC 60MM PCE 418,000

63 916.96.456 RUỘT KHÓA WC 65MM PCE 407,000

64 916.96.422 RUỘT KHÓA WC 71MM PCE 414,000

65 916.91.932 KIT 814,000RUỘT KHÓA VỆ SINH,1 ĐẦU 
VẶN,71MM,ĐEN PVD
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

66 916.63.321 KIT 826,000

67 916.63.325 KIT 853,000

68 916.63.900 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA,61MM,ĐEN PVD KIT 864,000

69 916.63.904 RUỘT KHÓA 2 ĐẦU CHÌA,71MM,ĐEN PVD KIT 885,000

70 916.96.666 KIT 466,000

71 916.96.664 KIT 469,000

RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU 
CHÌA,61MM,ĐEN PVD

RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU 
CHÌA,71MM,ĐEN PVD

RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 65MM, 
PB

RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 71MM, 
PB
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

05  RUỘT KHÓA DIY

72 489.56.250 DIY RUỘT KHÓA 65, ĐẦU CHÌA ĐẦU VẶN KIT 369,000

73 489.56.002 Ruột khóa 2 đầu chìa 65mm, màu đồng bóng KIT 404,000

74 489.56.001 Ruột khóa 2 đầu chìa 71mm, màu nicken mờ KIT 397,000

06  BỘ KHÓA TAY GẠT DIY

75 499.63.600 Khóa tay nắm DIY.A. LC7255 CYL70. Nickel KIT 1,450,000

76 499.63.601 Khóa tay nắm DIY.A. LC7255 CYL70. Đen KIT 1,450,000

77 499.63.609 Khóa tay nắm DIY.B. LC7255 CYL70. Đen KIT 1,450,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

07  CHẶN CỬA

78 937.15.403 CHẶN CỬA GẮN TƯỜNG 403 ĐEN KIT 249,000

79 937.13.530 CHẶN CỬA GẮN TƯỜNG INOX MỜ KIT 150,000

80 Ảnh theo quy cách 937.13.510 KIT 149,000

81 937.55.100 CHẶN CỬA SÀN, MÀU INOX MỜ KIT 221,000

82 937.55.140 CHẶN CỬA SÀN, MÀU INOX MỜ KIT 120,000

83 489.70.230 DIY CHẶN CỬA BÁN NGUYỆT, SN KIT 110,000

Chặn cửa gắn trên khung,inox mờ 
937.13.510
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

84 937.55.150 CHẶN CỬA MÓNG NGỰA, INOX304 KIT 285,000

85 938.23.004 KIT 348,000

86 938.23.024 KIT 306,000

87 938.30.033 CHẶN CỬA NAM CHÂM, ĐEN MỜ KIT 388,000

88 937.13.533 CHẶN CỬA GẮN TƯỜNG, ĐEN MỜ KIT 204,000

89 938.10.403 CHẶN CỬA CÓ MÓC TREO, ĐEN MỜ KIT 204,000

90 937.56.413 CHẶN CỬA ĐEN MỜ KIT 163,000

CHẶN CỬA NAM CHÂM =KL, MÀU CROM 
MỜ

CHẶN CỬA NAM CHÂM =KL, MÀU CROM 
MỜ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

91 937.55.148 CHẶN CỬA SÀN, MÀU ĐỒNG BÓNG PVD KIT 178,000

08  THÂN KHÓA VÀ CHỐT VỆ SINH

92 902.54.292 KIT Liên hệ xác nhận

93 911.24.042 CHỐT BẬT CON LĂN KIT 187,000

94 911.24.068 KIT 639,000

95 902.54.291 THÂN KHOÁ VÀ CHỐT VỆ SINH, ĐEN KIT 722,000

09  CHỐT ÂM

96 911.62.182 CHỐT ÂM 200MM =KL KIT 185,000

CHỐT VỆ SINH XANH ĐỎ, INOX MỜ — 
Xác nhận giá trước đặt hàng.

THÂN KHÓA CON LĂN TRÒN 55/24MM 
INOX MỜ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

97 911.62.183 CHỐT ÂM 300MM =KL KIT 230,000

98 911.62.184 CHỐT ÂM 450MM =KL KIT 400,000

99 911.62.247 NẮP CHỐT ÂM INOX MỜ KIT 122,000

100 911.62.157 NẮP CHỐT ÂM, PVD KIT 149,000

10  BẢN LỀ LÁ

101 926.13.903 BẢN LỀ NÂNG HẠ INOX MỜ — INOX MỜ KIT 229,000

102 926.96.100 KIT 150,000BẢN LỀ CỬA INOX MỜ 100X70X2.5MM — 
INOX MỜ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

103 926.20.804 KIT 150,000

104 926.25.104 KIT 197,000

105 926.25.505 KIT 197,000

106 926.98.040 KIT 166,000

107 926.98.130 KIT 218,000

108 926.20.063 KIT 208,000

109 926.98.133 KIT 306,000

BẢN LỀ LÁ 2BB 102x76x3MM, SS304 — 
INOX MỜ

BẢN LỀ LÁ 2BB 127X89X3MM, SS304 — 
INOX MỜ

BẢN LỀ LÁ 4BB 127X89X3MM, SS304 — 
INOX MỜ

BẢN LỀ LÁ 4"X3"X3MM, INOX 304 — INOX 
MỜ

BẢN LỀ LÁ 5"X3.5"X3MM, INOX 304 — 
INOX MỜ

BẢN LỀ INOX SS304, 2BB, 4"X3"X3MM, 
ĐEN — ĐEN MỜ

BẢN LỀ LÁ 5"X3.5"X3MM, INOX 304 ĐEN 
— ĐEN MỜ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

110 926.20.053 KIT 293,000

111 926.98.048 KIT 236,000

112 926.98.049 KIT 241,000

113 926.20.881 KIT 306,000

114 926.25.208 KIT 384,000

11  BẢN LỀ LÁ DIY

115 489.05.021 DIY BẢN LỀ LÁ, 102x76x3mm-2BB SSS KIT 280,000

BẢN LỀ INOX SS304, 4BB, 5"X3.5"X3MM, 
ĐEN — ĐEN MỜ

BẢN LỀ LÁ 4"X3"X3MM, INOX 304 PVD — 
ĐỒNG BÓNG

BẢN LỀ LÁ 4"X3"X3MM, INOX 304 ĐỒNG 
RÊU — ĐỒNG BÓNG

BẢN LỀ LÁ 2BB 102X76X3MM ĐỒNG 
BÓNG — ĐỒNG BÓNG

BẢN LỀ LÁ 127X89X3MM, 4BB MÀU ĐỒNG 
— ĐỒNG BÓNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

116 489.05.027 DIY BẢN LỀ LÁ, 127x76x3mm-4BB SSS KIT 346,000

12  BẢN LỀ BẬT 2 CHIỀU

117 927.97.020 BẢN LỀ BẬT 2 CHIỀU 4'' INOX MỜ KIT 346,000

118 927.97.030 BẢN LỀ BẬT 2 CHIỀU 6'' INOX MỜ KIT 580,000

119 927.97.060 BẢN LỀ BẬT 2 CHIỀU 5'' INOX MỜ KIT 518,000

13  BẢN LỀ ÂM

120 927.03.029 BẢN LỀ ÂM, 177X72MM, MÀU BẠC KIT 880,000

121 927.03.023 BẢN LỀ ÂM, 177X72MM, MÀU ĐEN KIT 929,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

122 927.03.090 Bản lề âm.stst.matt 120kg KIT 2,196,000

14  PHỤ KIỆN VÁCH NGĂN TOILET CÔNG CỘNG

123 988.98.110 CHÂN ĐẾ TOILET =KL, INOX MỜ KIT 549,000

124 988.98.010 BAS GẮN TƯỜNG =KL, INOX MỜ KIT 225,000

125 988.98.080 TAY NẮM CHO TOILET, INOX MỜ KIT 373,000

126 988.98.170 CHỐT XANH ĐỎ, INOX MỜ KIT 563,000

127 988.98.091 KIT 284,000BẢN LỀ KHÔNG TỰ ĐÓNG CHO TOILET, 
INOX MỜ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

15  THIẾT BỊ THOÁT HIỂM

128 911.56.036 THANH THOÁT HIỂM H8000, FR KIT 7,256,000

129 911.52.131 THANH THOÁT HIỂM H003S, INOX MỜ KIT 3,323,000

130 911.56.035 KIT 10,566,000

131 911.56.038 KIT 2,260,000

132 931.50.910 THANH HƯỚNG CỬA =KL KIT 665,000

THANH THOÁT HIỂM CHỐT DỌC H8100, 
FR

TAY NẮM GẠT CHO CỬA THOÁT HIỂM, 
FR
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA HÄFELE
Mã báo giá CB-HF-CUA-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Cung cấp phụ kiện cửa Häfele chính hãng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

02   ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP

Phạm vi cung cấp Cung cấp phụ kiện cửa Häfele theo mã và quy cách trong bảng; giao nhận tại Citybuilding.

Chất lượng / hồ sơ

Đơn giá / đơn vị

Thuế GTGT Tính theo từng mã hàng và quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.

Hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Tiến độ 8-15 ngày làm việc; xác nhận lịch giao theo mã hàng khi chốt đơn.

Thanh toán

Bảo hành

Hình ảnh / sử dụng

Chi phí khác Chưa bao gồm lắp đặt và vận chuyển từ Citybuilding đến công trình.

Tài khoản

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG NGƯỜI LẬP BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Văn Dương

CITYBUILDING - Giá trị vĩnh cửu | Xưởng Sắt - Kim loại, Inox, Gương & Kính

Hàng chính hãng đúng thương hiệu ghi trong bảng. Yêu cầu CO, CQ và mã QR khi giao hàng; 
hồ sơ và tem nhận diện được xác nhận theo từng mã / lô trước đặt hàng.

Đơn giá chưa VAT, theo mã, quy cách và ĐVT từng dòng. Mã ghi “Liên hệ xác nhận” được xác 
nhận lại trước khi đặt hàng.

Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Thanh toán 50% còn lại khi nhận hàng, đủ 100% giá trị đơn 
hàng.

24 tháng đối với lỗi do nhà sản xuất. Không bảo hành bề mặt, màu sắc và màu hoàn thiện theo 
điều kiện sản phẩm.

Ảnh minh họa theo mã hoặc dòng sản phẩm. Xác nhận kích thước, bề mặt, cấu hình và vật liệu 
phù hợp môi trường sử dụng khi đặt hàng.

153358179 - Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ.
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